
Lớp 66DCCD11 Môn thi: Cơ học đất Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL

1 1 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH 66DCCD11

2 2 66DCCD10033 LƯƠNG NGỌC ÁNH 66DCCD11

3 3 66DCCD10116 TRẦN ĐỨC BIÊN 66DCCD11

4 4 66DCCD10193 NGUYỄN THIỆN CHÍ 66DCCD11

5 5 66DCCD10133 NGUYỄN THÀNH CHUNG 66DCCD11

6 6 66DCCD10077 NGỌ THẾ CUNG 66DCCD11

7 7 66DCCD10004 VŨ THỊ THÙY DUNG 66DCCD11

8 8 66DCCD10079 LÊ HỮU DƯƠNG 66DCCD11

9 9 66DCCD10110 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 66DCCD11

10 10 66DCCD10038 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 66DCCD11

11 11 66DCCD10063 TRƯƠNG TRỌNG ĐỨC 66DCCD11

12 12 66DCCD10005 CAO TRƯỜNG GIANG 66DCCD11

13 13 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO 66DCCD11

14 14 66DCCD10106 ĐỒNG THANH HÙNG 66DCCD11

15 15 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 66DCCD11

16 16 66DCCD10002 NGUYỄN VĂN KHANG 66DCCD11

17 17 66DCCD10101 NGÔ QUỐC KHÁNH 66DCCD11

18 18 66DCCD10120 NGUYỄN VĂN KHÁNH 66DCCD11

19 19 66DCCD10078 PHẠM THANH KIM 66DCCD11

20 20 66DCCD10091 NGUYỄN NGỌC NAM 66DCCD11

21 21 66DCCD10138 PHẠM HOÀI NAM 66DCCD11

22 22 66DCCD10028 ĐỖ XUÂN QUANG 66DCCD11

23 23 66DCCD10051 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 66DCCD11

24 24 66DCCD10105 ĐINH XUÂN QUÝ 66DCCD11

25 25 66DCCD10119 NGUYỄN VĂN SƠN 66DCCD11

26 26 66DCCD10014 NGUYỄN VĂN TÂM 66DCCD11

27 27 66DCCD10103 LÊ XUÂN THÀNH 66DCCD11

28 28 66DCCD10117 NGUYỄN MINH THƯ 66DCCD11

29 29 66DCCD10149 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 66DCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 29 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ  II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

31/05/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp 66DCCD12 Môn thi: Cơ học đất Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL

1 1 66DCCD10184 NGUYỄN TRỌNG ANH 66DCCD12

2 2 66DCCD10125 NGUYỄN NGỌC CHÂU 66DCCD12

3 3 66DCCA21269 NGUYỄN DUY CÔNG 66DCCD12

4 4 66DCCD10098 BÙI HẢI DƯƠNG 66DCCD12

5 5 66DCCD10181 ĐINH NGỌC ĐĨNH 66DCCD12

6 6 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI 66DCCD12

7 7 66DCCD10161 DƯƠNG QUANG HIỆP 66DCCD12

8 8 66DCOT10215 ĐINH VĂN HIẾU 66DCCD12

9 9 66DCKX10026 TRIỆU QUANG HIẾU 66DCCD12

10 10 66DCCD10241 ĐÀO HUY HIỆU 66DCCD12

11 11 66DCKX22792 TRẦN VIỆT HOÀNG 66DCCD12

12 12 66DCCD10231 VŨ TUYÊN HOÀNG 66DCCD12

13 13 66DCCD10188 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 66DCCD12

14 14 66DCDB20125 TRẦN PHÚ NAM 66DCCD12

15 15 66DCCD10182 VŨ THANH NGHỊ 66DCCD12

16 16 66DCCD10146 ĐÀO HỒNG PHONG 66DCCD12

17 17 66DCCD10139 PHAN MẠNH QUANG 66DCCD12

18 18 66DCCD10244 NGUYỄN ANH QUÂN 66DCCD12

19 19 66DCCD10224 NGUYỄN TRUNG QUÂN 66DCCD12

20 20 66DCCD10071 NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH 66DCCD12

21 21 66DCCD10175 DƯƠNG VĂN SÁNG 66DCCD12

22 22 66DCCD10223 KIỀU VĂN THẮNG 66DCCD12

23 23 66DCCD10177 ĐẶNG THANH TÙNG 66DCCD12

24 24 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG 66DCCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ  II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

31/05/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 24 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT



Lớp 66DCDD11 Môn thi: Cơ học đất Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL

1 1 66DCDD10142 TRẦN TRỌNG TUẤN ANH 66DCDD11

2 2 66DCDD10252 TRẦN ĐÌNH GIANG 66DCDD11

3 3 66DCDT10052 NGUYỄN ĐỨC HẢI 66DCDD11

4 4 66DCDD10210 PHÙNG TUẤN HẢI 66DCDD11

5 5 66DCDD10100 BÙI VĂN HIỆP 66DCDD11

6 6 66DCDD10073 LÊ VĂN HOÀNG 66DCDD11

7 7 66DCDD10094 ĐỖ ĐĂNG HÙNG 66DCDD11

8 8 66DCDD10074 NGUYỄN QUỐC HUY 66DCDD11

9 9 66DCDD10183 LÊ TRUNG KIÊN 66DCDD11

10 10 66DCDD10220 ĐÀO VĂN LONG 66DCDD11

11 11 66DCDD10211 PHẠM TRUNG SƠN 66DCDD11

12 12 66DCCD10213 LÊ ĐỨC THÀNH 66DCDD11

13 13 66DCDD10081 NGUYỄN VĂN TOÀN 66DCDD11

14 14 66DCDD10093 CHU CÔNG TRƯỜNG 66DCDD11

15 15 66DCCD10008 PHẠM VĂN TUYỀN 66DCDD11

16 16 66DCDD10046 LÊ HOÀI VŨ 66DCDD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ  II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

31/05/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 16 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT


